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CẬP NHẬT TĂNG TRƯỞNG XNK HÀNG HÓA THÁNG 10/2024
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Than các loại

Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

Thức ăn gia súc và nguyên liệu

Đá quý, kim loại quý và sản phẩm

Điện thoại các loại và linh kiện
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Xơ, sợi dệt các loại
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Xăng dầu các loại

Sắt thép các loại

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

- Vải các loại

Vải mành, vải kỹ thuật khác

Giày dép các loại

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

Sản phẩm từ cao su

Chè

Gỗ và sản phẩm gỗ

Hàng thủy sản

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

Phân bón các loại
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Cao su

Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh

Hạt tiêu

TĂNG TRƯỞNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VN % (YOY)
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Than các loại

Hóa chất

Xăng dầu các loại
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Lúa mì

Điện thoại các loại và linh kiện

Nguyên phụ liệu thuốc lá

Bông các loại

Thuốc trừ sâu và nguyên liệu

Phế liệu sắt thép

Ngô

Xe máy và linh kiện, phụ tùng

Hạt điều

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

Phân bón các loại

Sữa và sản phẩm sữa

Hàng thủy sản

Sản phẩm từ sắt thép

Vải các loại
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Sản phẩm từ cao su

Xơ, sợi dệt các loại

Hàng điện gia dụng và linh kiện

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

Đậu tương

Gỗ và sản phẩm gỗ

Sản phẩm từ giấy

Linh kiện, phụ tùng ô tô

Khí đốt hóa lỏng

Ô tô nguyên chiếc các loại

Dược phẩm

Quặng và khoáng sản khác

Sắt thép các loại

Cao su

Phương tiện vận tải khác và phụ tùng

TĂNG TRƯỞNG NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VN % (YOY)
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CẬP NHẬT XUẤT KHẨU NHÓM NGÀNH DỆT MAY THÁNG 10/2024
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KIM NGẠCH XUẤT KHẨU DỆT MAY VN TOÀN NGÀNH
Toàn ngành T10 đạt 3.8 tỷ usd +22%(yoy)

Nhóm Dệt may đạt 3.2 tỷ usd 

Tăng 25.2%(yoy)

Nhóm Xơ Sợi đạt 0.39 tỷ usd 

Tăng 2.3%(yoy)

Nhóm Vải đạt 0.06 tỷ usd 

Tăng 16.5%(yoy)

Nhóm Nguyên phụ liệu đạt 0.2 tỷ usd 

Tăng 22.4%(yoy)

Tỷ USD

Ngành Dệt May VN tiếp tục phục hồi, Lũy kế 10T/2024 kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt hơn 36 tỷ usd, tăng +9% (yoy)

Sự chuyển dịch đơn hàng từ Bangladesh sang Việt Nam và lạm phát hạ nhiệt tại các thị trường lớn đang giúp ngành dệt may Việt Nam phục hồi 

tích cực.
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Kim ngạch xuất khẩu Dệt may sang Mỹ trong T10/2024 tăng +27% (yoy), Lũy kế 10T tăng +9.9% (yoy) so với cùng kỳ 

CẬP NHẬT XUẤT KHẨU NHÓM NGÀNH DỆT MAY THÁNG 10/2024
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Mỹ Nhật bản Hàn Quốc EU

XUẤT KHẨU DỆT MAY VN SANG CÁC THỊ TRƯỜNG LỚN
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Gỗ và sản phẩm gỗ

KIM NGẠCH XUẤT KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ VN

2023 2024

CẬP NHẬT XUẤT KHẨU NHÓM NGÀNH GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ THÁNG 10/2024

Kim ngạch Xuất khẩu Gỗ VN trong T10 đạt 1.5 tỷ usd tăng hơn 19%(yoy), lũy kế 10T tăng hơn 20%(yoy) 
• Mỹ: Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Mỹ tiếp tục tăng mạnh, đạt 849 triệu USD trong tháng 10, tương đương mức tăng trưởng hơn 20% so

với cùng kỳ năm ngoái. Đây vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu ngành gỗ.

• Trung Quốc: Kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 188,4 triệu USD trong tháng 10, với mức tăng nhẹ 3% so với năm trước. Mặc dù tăng 

trưởng không cao như các thị trường khác, Trung Quốc vẫn là một thị trường lớn và ổn định cho sản phẩm gỗ của Việt Nam.

• Nhật Bản: Xuất khẩu sang Nhật Bản tăng 26,7% trong tháng 10, cho thấy nhu cầu gỗ Việt Nam ở thị trường này cũng đang tăng mạnh. Nhật 

Bản có xu hướng ưa chuộng các sản phẩm gỗ chất lượng cao và có nguồn gốc bền vững.
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Mỹ Trung Quốc Nhật bản Hàn Quốc

XUẤT KHẨU GỖ VN SANG CÁC THỊ TRƯỜNG

10T/2023 10T/2024 % Tăng trưởng

Tỷ USD Tỷ USD
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Hàng thủy sản

KIM NGẠCH XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM

2023 2024

CẬP NHẬT XUẤT KHẨU NHÓM NGÀNH THỦY SẢN THÁNG 10/2024
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Kim ngạch Xuất khẩu Thủy sản VN trong T10 đạt 1.02 tỷ usd tăng +21.5%(yoy), lũy kế 10T tăng 10.6%
• Trung Quốc: Xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đi ngang so với T9, đạt 196.7 triệu usd so với cùng kỳ tăng trưởng hơn +43%(yoy)

• Mỹ: Xuất khẩu sang thị trường Mỹ khởi sắc hơn đạt 195 triệu usd tăng hơn +34.7%(yoy).

• Dù có các dấu hiệu tích cực, ngành xuất khẩu thủy sản Việt Nam vẫn gặp nhiều thách thức như chi phí sản xuất tăng cao, sự cạnh tranh trên 

các thị trường trọng điểm, và gián đoạn thương mại. 

Tỷ USD Tỷ USD



Trang 7

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được cung cấp bởi TCSC dựa vào các nguồn thông tin mà TCSC coi là đáng tin cậy, có sẵn và mang tính hợp

pháp. Tuy nhiên. chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin này.

Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này cần lưu ý rằng các nhận định trong báo cáo này mang tính chất chủ quan của chuyên viên phân tích TCSC. Nhà đầu tư sử

dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

TCSC có thể dựa vào các thông tin trong báo cáo này và các thông tin khác để ra quyết định đầu tư của mình mà không bị phụ thuộc vào bất kì ràng buộc nào

về mặt pháp lý đối với các thông tin đưa ra.

Báo cáo này không được phép sao chép, tái tạo, phát hành và phân phối với bất kỳ mục đích nào nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Cổ

phần Chứng khoán Thành Công. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này. Các thông tin có liên quan đến chứng khoán

khác hoặc các thông tin chi tiết liên quan đến cố phiếu này có thể được xem tại hoặc sẽ được cung cấp khi có yêu cầu chính thức.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH

PHẠM HOÀNG ÂN
Phó phòng phân tích
(028) 38 27 05 27, ext 
8700
An.ph@tcsc.vn

PHẠM TIẾN THẮNG
Chuyên viên phân tích
Bán lẻ, F&B, Logistics & CNTT
(028) 38 27 05 27, ext 
8702
Thang.pt@tcsc.vn

ĐINH KIẾN VƯƠNG
Chuyên viên phân tích
Ngân hàng & Kinh tế vĩ mô
(028) 38 27 05 27, ext 
8705
Vuong.dk@tcsc.vn

NGUYỄN PHƯƠNG TIẾN PHÁT
Chuyên viên phân tích
Dệt may, Hóa chất, Gỗ & Thủy sản
(028) 38 27 05 27, ext 
8701
Phat.npt@tcsc.vn

TRẦN MINH QUÂN
Nhân viên phân tích
Dầu khí
(028) 38 27 05 27, ext 
8704
Quan.tm@tcsc.vn

TRẦN LỰC
Nhân viên phân tích
Vận tải, cảng biển & mía đường 
(028) 38 27 05 27, ext 
8703
Luc.t@tcsc.vn

TRẦN ANH KHOA
Nhân viên phân tích
Bán lẻ
(028) 38 27 05 27, ext 
8706
Khoa.ta@tcsc.vn

ĐỖ HOÀNG PHÚC
Chuyên viên phân tích
Vật liệu xây dựng
(028) 38 27 05 27, ext 
8407
Phuc.dh@tcsc.vn
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Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được cung cấp bởi TCSC dựa vào các nguồn thông 

tin mà TCSC coi là đáng tin cậy, có sẵn và mang tính hợp pháp. Tuy nhiên. chúng tôi không đảm 

bảo tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin này. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này cần lưu ý 

rằng các nhận định trong báo cáo này mang tính chất chủ quan của chuyên viên phân tích TCSC. 

Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình. TCSC có thể dựa 

vào các thông tin trong báo cáo này và các thông tin khác để ra quyết định đầu tư của mình mà 

không bị phụ thuộc vào bất kì ràng buộc nào về mặt pháp lý đối với các thông tin đưa ra. 

Báo cáo này không được phép sao chép, tái tạo, phát hành và phân phối với

bất kỳ mục đích nào nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công

ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu

sử dụng các thông tin trong báo cáo này. Các thông tin có liên quan đến

chứng khoán khác hoặc các thông tin chi tiết liên quan đến cố phiếu này có

thể được xem tại hoặc sẽ được cung cấp khi có yêu cầu chính thức.



XIN CẢM ƠN

TPHCM, ngày 12 tháng 11 năm 2024
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